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            Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	BÀI 14. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM


	
	.
	Hiểu được nguyên nhân ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc
	
	Nhận xét được giá trị văn hóa của quốc gia Chăm-pa.
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	
	
	Số câu: 1
Số điểm 0.33đ
	
	Số câu: 1
Số điểm 0.33đ
	
	
	
	Số câu: TN:2; 
 Điểm :0.66đ

	. Chủ đề: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 

(từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ X)


	Biết được chính sách cai trị của phương Bắc.

Biết được chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyến
	
	
	
	Nhận xét về cuộc của khởi Nghĩa Hai Bà Trưng.

Âm mưu của chính sách đồng hóa về văn hóa của Phương Bắc.
	.
	
	 
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm 0.66đ
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm 0.66đ
	
	
	
	Số câu:3; 
 Điểm :1.0đ


	Chủ đề: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X – TK XVIII


	Biết được bộ luật của nước ta thời phong kiến.
Biết được sự kiện dời đô thời Lý

Biết được sự kiện chia cắt đất nước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 3
Số điểm 1.0đ
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 3 
 Điểm :1.0đ


	CHỦ ĐỀ : NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XVIII.
	Biết được vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	
	Nhận xét về nghệ thuật quân sự được sử dụng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời Lý, Trần.

Những trận đánh quyết định của các cuộc kháng chiến.
Vai trò của những người chỉ huy các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.


	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm:0.33
	
	Số câu:6 
Số điểm: 2.0đ
	
	
	
	
	
	Số câu: 7 

số  điểm:2.33

	CHỦ ĐỀ:  KINH TẾ NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
	
	Trình bày được những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thế kỉ XVI-XVIII
	
	
	Điểm mới của phát triển thương nghiệp.
Nhận xét được đặc điểm nổi bật của thương cảng Hội An.
	
	
	Lí giải những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thương nghiệp thế kỉ XVI-XVIII.
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	
	Số câu:1
Số điểm: 2.0đ
	
	
	Số câu:2
Số điểm: 0.66đ
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0đ
	Số câu: 4 
số  điểm:3.66


	CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XIX
	
	
	Hiểu được đặc điểm nổi bật của Nho giáo và Phật giáo.
Hiểu được nội dung của văn học Đại Việt thế kỉ X-XV.
	
	Giá trị của kiến trúc thành nhà Hồ để lại cho thế hệ sau.
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	
	
	Số câu:2 
Số điểm: 0.66đ
	
	Số câu: 1
số điểm: 0.33đ
	
	
	
	Số câu:3 
Số điểm: 1,0


	Tổng số câu :23 
Tổng số điểm : 10
Tỉ lệ 100%
	Số câu:  TN: 6

Số câu: TL: 1
Số điểm: 4
40%
	Số câu: TN: 9
Số điểm: 3
30%
	Số câu: TN: 6
Số điểm: 2,0đ

20%

	Số câu: TL: 1
Số điểm: 1,0đ

10%

	Số câu: TN: 21; TL: 2
Số điểm: 10


